
1 Máy cắt thịt đông 
Máy cắt thịt đông - Mục đich sử dụng: Chia khối thịt đông thành các mảnh nhỏ, 

Hãng: Magurit - Đức ,Model: FROMAT 042 PROFI
1 cái 1,510,800,000         https://www.youtube.com/watch?v=ma3xRa0Kavk

1.1 Option Máy cưa xương
Máy cưa xương brandsaw dùng để cưa nhỏ khối thịt đông thành các mảnh 

nhỏ cho quá trình xay lỗ: Hãng Dadaux - Pháp, Model SX350
1 cái 148,500,000            

https://dadaux.com/new_site/wp-content/uploads/scie-a-os-

dadaux-sx220-sx300-sx350.pdf

2 Máy xay lỗ - Đức
Máy xay lỗ- Mục đich sử dụng: Xay thịt đã cắt nhỏ từ máy cắt đông  , Hãng: 

KG - Đức ,Model: EW D114 
1 cái 496,800,000            

https://kgwetter.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/Woelf

e/KGW_handwerkswoelfe-2023_en_web.pdf

2.1
Option2: Máy xay lỗ cũ - 

Đức

Máy xay lỗ- Mục đich sử dụng: Xay thịt đã cắt nhỏ từ máy cắt đông  , Hãng: 

KG - Đức ,Model: EW D114. Máy cũ nhập về VN 2019, bảo hành 6 tháng
1 cái 288,700,000            https://www.youtube.com/watch?v=dsD8Hoc3GpE&t=18s

2.2
Option3: Máy xay lỗ - 

Pháp

Máy xay lỗ- Mục đich sử dụng: Xay thịt đã cắt nhỏ từ máy cắt đông  , Hãng: 

Dadaux - Pháp ,Model: TX 114 COMPACT
1 cái 143,000,000            

https://dadaux.com/new_site/wp-content/uploads/hachoir-de-

laboratoire-dadaux-tx98-minimix-tx32ml-tx114ml-tx130-

portio.pdf

3 Máy thái thịt tươi sống
Máy thái thịt tươi sống- Mục đich sử dụng: Dùng để thái tai Heo làm tai heo 

muối, giò tai.., Hãng: TQ ,Model: JRD
1 cái 9,300,000                

4
Máy cắt trộn dạng chảo 

mới - Đức

Máy cắt trộn dạng chảo- Mục đich sử dụng: Dùng để xay nhuyễn hoặc cắt trộn 

sản phẩm., Hãng: KG  ,Model: CM 120 type T2MR
1 cái 2,932,700,000         100301 K+G Wetter Cutmix CM 120 T2M R Video - YouTube

4.1
Option 2: Máy cắt trộn 

dạng chảo cũ - Đức

Máy cắt trộn dạng chảo- Mục đich sử dụng: Dùng để xay nhuyễn hoặc cắt 

trộn sản phẩm., Hãng: KG  ,Model: CM 120, Nhập về VN 2016
1 cái 1,349,300,000         

https://kgwetter.de/fileadmin/user_upload/Broschueren/Kutter

/KGW_pbr_EN_Handwerkskutter_2022_Web.pdf

4.2
Option 3: Máy cắt trộn 

dạng chảo mới - Pháp

Máy cắt trộn dạng chảo- Mục đich sử dụng: Dùng để xay nhuyễn hoặc cắt 

trộn sản phẩm., Hãng: Dadaux Pháp ,Model: TITANE 120 V
1 cái 1,079,000,000         

https://dadaux.com/new_site/wp-content/uploads/cutter-

dadaux-120-2-120V.pdf

5 Máy Mix - Pháp
Máy Mix- Mục đich sử dụng: Trộn mọc, giò xào, Hãng: Dadaux ,Model: 

pMX180 - pb
1 cái 190,800,000            

https://dadaux.com/new_site/wp-content/uploads/PMX-80-

125-180-275-PB-1.pdf

6
Máy nhồi chân không 

Risco Mới - Italia 

Máy nhồi chân không- Mục đich sử dụng: Nhồi định lượng giò, chả, Hãng: 

Risco ,Model: RS 110
1 cái 850,000,000            

https://www.risco.it/wp-content/uploads/2018/04/Risco-Depl-

RS-110-insaccatrice-continua-UK-IT-bassa.pdf

6.1
Option 2: Máy nhồi chân 

không Risco Cũ- Italia

Máy nhồi chân không- Mục đich sử dụng: Nhồi định lượng giò, chả, Hãng: 

Risco ,Model: RS 110. Máy cũ nhập về VN 2016
1 cái 450,000,000            https://www.youtube.com/watch?v=EdH8XM2tyNc

7
Máy kẹp chì tự động - 

Italia mới

Máy kẹp chì - Mục đich sử dụng: Đóng gói giò chả Clip đôi  tự động, Hãng: 

International Clip ,Model: IC - AU600
1 cái 816,700,000            

https://www.internationalclip.it/wp-content/uploads/IC-AU600-

600.pdf

7.1
Option 2: Máy kẹp chì 

bán tự động - Italia mới

Máy kẹp chì - Mục đich sử dụng: Đóng gói giò chả Clip đôi bán tự động, 

Hãng: International Clip ,Model: IC - SA 600
1 cái 533,000,000            

https://www.internationalclip.it/wp-content/uploads/IC-SA600-

700-HQ.pdf

8 Máy định hình 
Máy định hình - Mục đich sử dụng: Làm chả cốm, Thịt viên, Mọc, Hãng: 

Deighton ,Model: R2200/180 750W
1 cái 380,200,000            https://www.youtube.com/watch?v=INVIn-iHSC4

9
Máy tiêm muối (Máy xâm 

thịt)

Máy tiêm muối (Máy xâm thịt)- Mục đich sử dụng: Tiêm gia vị cho giò heo 

muối, bắp bò muối, gà muối…, Hãng: Henneken ,Model: HPI 350
1 cái 1,197,100,000         

https://www.youtube.com/watch?v=cDG_0-

bArcI&list=PL3ui7ow2FuAf_nRcMUINVr0yIE5Lpa3p-

10
Máy Tumbler có làm lạnh 

và hút chân không

Máy Tumbler có làm lạnh và hút chân không- Mục đich sử dụng: Dùng để 

massage thịt sau khi tiêm cho gia vị thấm đều vào sản phẩm, Hãng: Henneken 

,Model: B5 - 1400L

1 cái 1,263,000,000         https://henneken-tumbler.de/en/produkte/tumbler/typ-b/

11
Thiết bị nấu / Xông khói 

hai buồng

Thiết bị nấu / Xông khói hai buồng- Mục đich sử dụng: Dùng để nấu, sấy, 

nướng, xông khói gà, giò heo, bò. Hãng: Reich ,Model: UK 5000
1 cái 2,647,000,000          https://youtu.be/irgM3oVO-Ac 

11.1

Option 2: Thiết bị nấu / 

Xông khói hai buồng 

(Cũ)

Thiết bị nấu / Xông khói hai buồng- Mục đich sử dụng: Dùng để nấu/ xông 

khói gà, giò heo, Máy cũ của Đức nhập về 2010
1 cái 1,550,000,000          Thiết bị có sẵn bên Thái Lan 

12
Thiết bị nấu dạng Electric 

boil

Thiết bị nấu dạng Electric boil- Mục đich sử dụng: Dùng để luộc chín giò,mọc. 

Hãng: Jumainox ,Model: BER 400
1 cái 459,300,000            https://jumainox.com/?page_id=1719&lang=en

13 Thiết bị nấu có cánh trộn
Thiết bị nấu có cánh trộn- Mục đich sử dụng: Dùng để chế biến giò sào, Chân 

già rút xương sốt siêu cay …, Hãng: Jumainox ,Model: JCE 300
1 cái 1,655,400,000         https://jumainox.com/?page_id=1696&lang=en

14
Máy đóng gói hút chân 

không

Máy đóng gói hút chân không- Mục đich sử dụng: Đóng gói sản phẩm, Hãng: 

Boss ,Model: TITANX 630
1 cái 521,850,000             https://www.youtube.com/watch?v=ZkOp9jlgGcM 

14.1
Option 2: Máy đóng gói 

hút chân không (Cũ)

Máy đóng gói hút chân không- Mục đich sử dụng: Đóng gói sản phẩm, Hãng: 

Henkovac, Model: E403, Nhập về VN 2016
1 cái 353,700,000             Máy có tại kho FPT 

15 Máy dò kim loại 
Máy dò kim loại - Mục đich sử dụng: Dò kim loại, Hãng: Pulsotronic ,Model: M-

Pulse2 BD 400x200 (dừng báo còi đèn khi pháy hiện sp lỗi)
1 cái 446,160,000            https://www.youtube.com/watch?v=pCQvsE5yHpQ

Đơn Vị
Đơn Giá

VNĐ
Số Lượng

FPT ĐỀ XUẤT CHÀO GIÁ DỰ ÁN NGỌC THƠM

Note:

- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và bàn giao tại nhà máy khách hàng

- Chưa bao gồm 10% thuế VAT.

- Máy mới bảo hành 12 tháng, máy cũ bảo hành 6 tháng.

Thiết bị đóng gói

Group Thiết bị

Thiết bị sơ chế

Thiết bị xay 

nhuyễn, Trộn

Thiết bị tạo hình

Thiết bị tẩm ướp 

- Tăng trọng

Tên thiết bị

Thiết bị nấu

Thông tin thiết bị LINK THAM KHẢOSTT
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